     UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HCM      
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CĐ KT LÝ TỰ TRỌNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             **********





    ******

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                              

Bậc đào tạo:  Cao đẳng
HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
                              

HỌC KỲ :   I  NĂM HỌC: 2013 - 2014
                            

LỚP :  13 CĐ            NGÀY THI:    /      / 2014
                             

THỜI GIAN THI  : 90 phút

                               
 (Ghi chú : SV không được sử dụng tài liệu)
I / LÝ THUYẾT : (7 điểm ) 
Xác định đúng, sai và giải thích các câu sau đây:
1. Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người (1 điểm)
2. Lỗi là yếu tố duy nhất để xác định một hành vi vi phạm pháp luật. (1điểm)
3. Quyền sở hữu là quyền quan trọng nhất trong luật Dân sự so với quyền thừa kế. (1 điểm)

4. Ở Việt Nam khi xét xử một vụ án thì xét xử 3 cấp (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm.) (1 điểm)
5. Quan hệ pháp luật Lao động được thiết lập trên cơ sở sức lao động của người Lao động. (1 điểm)

6. Hậu quả mà cá nhân hay tổ chức vi phạm Pháp luật phải chịu trách nhiệm trước nhà nước gọi là nghĩa vụ pháp lý. (1 điểm)
       7. Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ bất bình đẳng ( 1 điểm)
II / BÀI TẬP ( 3 điểm )

Bằng kiến thức môn Pháp luật đại cương (đã học) em hãy nêu cách giải quyết các tình huống sau: 

          Anh Dũng là sinh viên vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Hùng Vương, có ký hợp đồng lao động 2 năm (Từ 1.1.2012 - 1.1.2014) với giám đốc công ty cung ứng vật tư nông nghiệp Bình Minh, mức lương là 4 triệu/tháng, thời gian thử việc là 3 tháng. Nhưng làm việc được 1 năm 2 tháng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Anh Dũng xin nghỉ việc. Hỏi:

a. Anh Dũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Lao động đã ký không? Vì sao? (1 điểm )
              b. Nếu nghỉ việc Anh phải báo trước bao nhiêu ngày? (0.5 điểm)
              c. Xác định thời gian thử việc của anh Dũng là đúng hay sai? (1.5 đ)
- HẾT -
  TRƯỞNG KHOA                TRƯỞNG BỘ  MÔN


 GV RA ĐỀ 

                             Đỗ Ngọc Mỹ                           Nguyễn Thị Mai                            Nguyễn Thị Mai
   UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HCM     
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             **********





     ******

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                              

Bậc đào tạo:  Cao đẳng
HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
                              

HỌC KỲ :   I  NĂM HỌC: 2013 - 2014

                            

LỚP :  13 CĐ            NGÀY THI:    /      / 2014

                             

THỜI GIAN THI  : 90 phút

(Ghi chú: SV được không nghiên cứu tài liệu )

I / LÝ THUYẾT: (7 điểm ) 

Hãy xác định đúng, sai và giải thích các câu sau đây.

1. Pháp luật và đạo đức hai hiện tượng là đều mang tính Quy phạm. (1 điểm)
2. Lỗi là yếu tố duy nhất để xác định một hành vi vi phạm pháp luật. (1 điểm )

3. Quyền khởi kiện trong tố tụng dân sự thuộc về toà án. (1 điểm )
4. Quan hệ Pháp luật Hành chính là quan hệ bất bình đẳng. (1 điểm )

5. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp dù cố ý hay vô ý là 18 tuổi. (1 điểm)
6. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thuộc hệ thống cơ quan Quyền lực. (1 điểm )
7. Người thừa kế tài sản theo di chúc có quyền từ chối thừa kế trong mọi trường hợp. (1 điểm )
          II / BÀI TẬP ( 4 điểm )
               Bằng kiến thức môn Pháp luật đại cương (đã học) em hãy nêu cách giải quyết tình huống sau: 

1. “Trong quá trình vận chuyển hàng hoá trên biển, do gặp bão lớn nên anh Minh với vai trò là thuyền Trưởng, buộc phải vứt hàng hoá xuống biển để cứu anh em thuyền viên”.
   - Tình huống trên gọi là gì và có phát sinh trách nhiệm pháp lý không? Vì sao? (1 điểm )
2. Ông Minh  Sang có phần tài sản lớn. Khi mất ông không để lại di chúc.
Hãy nêu hình thức hưởng thừa kế do ông để lại và xác định các đối tượng được thừa kế tài sản của ông Minh Sang (biết ông có 1 vợ, 1 người em gái ruột, 2 người con ruột, 1 người con ngoài giá thú và 1 người con nuôi) – 3 điểm.
- HẾT -
  TRƯỞNG KHOA                TRƯỞNG BỘ  MÔN


 GV RA ĐỀ 

                             Đỗ Ngọc Mỹ                            Nguyễn Thị Mai                            Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN
I. Lý thuyết:( 7 điểm)
Câu 1. Đúng (0.5đ)
· Nêu khái niệm Quy phạm và xác định Pháp luật và đạo đức đều dùng để điều chỉnh hành vi con người (0.5đ)
Câu 2. Sai (0.5đ)

· Nêu 4 dấu hiệu vi phạm PL (0,5đ)

Câu 3. Sai (0,5đ)

· Quyền khởi kiện dân sự thuộc về Công dân (0,5đ )

Câu 4.  Đúng (0.5đ)

 Quan hệ này thực bởi một bên chủ thể bao giờ cũng sử dụng quyền lực nhà nước buộc chủ thể bên kia phải phục tùng (0.5đ)

Câu 5. Sai (0,5đ)

 Tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp dù cố ý hay vô ý là 16 tuổi (0,5đ)
Câu 6. Sai (0,5đ)

· Trường CĐKT Lý Tự Trọng thuộc hệ thống cơ quan quản lý (0,5đ)

Câu 7. Sai (0,5đ)

 Trừ trường hợp từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

B. Bài tập  ( 4 điểm )

1. Gọi là tình thế cấp thiết (0,5đ)

 Nêu khái niệm TTCT (0.5đ)
2.Thừa kế theo pháp luật ( 0,5đ )

  Các đối tượng được hưởng thừa kế là vợ và 4 người con (1đ)
 Cô em gái không được hưởng vì cô thuộc hàng thừa kế thứ 2 (0,5đ )

                                                                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2014
                                                                                                   Người viết










         Nguyễn Thị Mai

ĐÁP ÁN
A. LÝ THUYẾT ( 7 điểm )

1. Sai ( 0,5 đ)

Ngoài PL còn có quy phạm đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo, điều lệ các tổ chức chính trị- xã hội. (0,25 đ)

Nhưng trong các loại quy phạm đó, quy phạm PL là quan trọng nhất vì có sức mạnh cưỡng chế đối với người vi phạm PL. ( 0,25đ)

2.Sai ( 0.5đ)

  Để xác định 1 hành vi vi phạm PL thì phải căn cứ vào  4 dấu hiệu ( kể ra 4 dấu hiệu ).

  - Lỗi chỉ là một trong 4 dấu hiệu trên ( 0,5đ)

3. Đúng (0.5đ)
· Nêu khái niệm quyền sở hữu theo điều 164 luật dân sự là cơ sở cho quyền thừa kế thực hiện theo điều 631 luật dân sự ( có sở hữu tài sản thì chủ thể mới để lại tài sản cho người thừa kế )
4. Sai (0.5điểm)

· Giải thích: Xét xử 1 vụ án tuân theo nguyên tắc cơ bản trong tố tụng là xét xử 2 cấp. (0.25đ)

· Đó là cấp sơ thẫm, phúc thẫm. Giám đốc thẫm chỉ xét lại khi phát hiện tình tiết mới của vụ án mà tình tiết này có thể “lật ngược lại vụ án”  ( 0.25 đ )

5. Sai (0.5đ)

     Quan hệ PLLĐ được thiết lập trên cơ sở HĐLĐ.

· Nêu khái niện HĐLĐ. ( 0.5đ)

6. Sai (0,5đ)

  - Hậu quả mà cá nhân, tổ chức vi phạm PL chịu trách nhiệm trước nhà nước gọi là trách nhiệm pháp lý. Nêu khái niệm “trách nhiệm pháp lý” (0,5đ)

7. Đúng (0,5đ)

-    Quan hệ pháp luật hành chính được thực hiện bởi một bên chủ thể bao giờ cũng xử dụng đến quyền lực nhà nước buộc chủ thể bên kia phải phục tùng (0,5đ)
B. Bài tập ( 3 điểm ) 
 a. Anh Dũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điểm d khoản 1 điều 37 luật lao động năm 2013(1đ)
 b. Phải báo trước 30 ngày theo điểm b khoản 2 điều 38 BLLĐ năm 2013 ( 0,5đ)
 c. Sai, theo điều Khoản 1,2,3/đ27/BLLĐ/năm 2013  quy định: (1,5 đ)
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2014

                                                             



  Người viết
                                                                                               Nguyễn Thị Mai

